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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 7
	                       Cấp độ

Tên chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. THỐNG KÊ
	 (Ch)

- Nhận biết được mốt của dấu hiệu.
	(Ch)


	(Ch)

Hiểu cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu.
	(Ch)
	(Ch)
	(Ch)


	(Ch)
	(Ch)


	

	Câu số:

Số điểm: 
 Tỉ lệ %
	Số câu: 1
Số điểm :0,25
Tỉ lệ: 2,5%
	Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ: 
	Số câu:1 
Số điểm:0,25
Tỉ lệ:2,5% 
	Số câu

Số điểm
	Số câu 
Số điểm
	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: 
	Số câu 
Số điểm
	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: 
	Số câu:2
Số điểm:0,5
 Tỉ lệ:5% 

	2. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
	(Ch)

Nhận biết hệ số của lũy thừa bậc n và bậc của một đa thức.

	(Ch)

Nhận biết được cách tính tổng và hiệu của đa thức.
	(Ch)


	(Ch)

Thực hiện được phép tính giá trị biểu thức của một đa thức.
	(Ch)


	(Ch)

Biết cách tìm nghiệm của một đa thức
	(Ch)


	(Ch)

Biết tính GTLN của một biểu thức.

	

	Câu số:

Số điểm: 
 Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 1
Số điểm:1
Tỉ lệ:10%
	Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ: 
	Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	Số câu 
Số điểm
	Câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	Số câu 
Số điểm
	Số câu:1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	Số câu:6
S.điểm:4,5
Tỉ lệ:45% 

	3. TỈ LỆ THỨC – TÍNH CHẤT DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU
	(Ch)


	(Ch)


	(Ch)


	(Ch)

Hiểu được tính chất của tỉ lệ thức để giải toán

	(Ch)


	(Ch)


	(Ch)


	(Ch)


	

	Câu số:

Số điểm: 
 Tỉ lệ %
	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ:
	Số câu: 
Số điểm:

Tỉ lệ:
	Số câu: 
Số điểm:

Tỉ lệ: 
	Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	Số câu 
Số điểm
	Câu: 
Số điểm: 

Tỉ lệ: 
	Số câu 
Số điểm
	Số câu:
Số điểm: 

Tỉ lệ: 
	Số câu:1
S điểm:1
Tỉ lệ:10% 

	                       Cấp độ

Tên chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	4. TAM GIÁC
	(Ch)


	(Ch)


	(Ch)


	(Ch)

Hiểu được các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh tam giác là vuông.
	(Ch)


	(Ch)


	(Ch)


	(Ch)


	

	Câu số: 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	Số câu 
Số điểm
	Số câu 
Số điểm
	Số câu: 

Số điểm: 
	Số câu 1
Số điểm 1

Tỉ lệ: 10%
	Số câu

Số điểm
	Số câu

Số điểm
	Số câu 
Số điểm
	Số câu 
Số điểm
	Số câu: 1

  Số điểm:1

Tỉ lệ:10% 

	5. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC
	(Ch)

Nhận biết bất đẳng thức tam giác, trực tâm, trọng tâm của tam giác, quan hệ góc và cạnh đối diện trong tam giác.


	(Ch)
	(Ch)
	(Ch)
	(Ch)
	(Ch)

Biết cách chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng, vận dụng tính chất ba đường cao của tam giác để c/m hai đường thẳng song song
	(Ch)
	(Ch)
	(Ch)

	Câu số: 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	Số câu: 4

Số điểm; 1

Tỉ lệ: 10%
	Số câu 
Số điểm
	Số câu: 

Số điểm: 
	Số câu 
Số điểm 

Tỉ lệ: 
	Số câu

Số điểm
	Số câu: 2
Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	Số câu 
Số điểm
	Số câu 
Số điểm
	Số câu: 6

  Số điểm:3

Tỉ lệ:30% 

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 8
Số điểm: 2,75
Tỉ lệ: 27,5 %
	Số câu: 4
Số điểm 3,25
Tỉ lệ: 32,5 %
	Số câu: 4
Số điểm 4
Tỉ lệ: 40 %
	Số câu:16
Số điểm:10
Tỉ lệ: 100%


BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA

	CHỦ ĐỀ
	CÂU
	MÔ TẢ

	1. THỐNG KÊ
	1a
	Nhận biết: Nhận biết được mốt của dấu hiệu

	
	1b
	Thông hiểu: Biết cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu

	2. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
	2
	Nhận biết: Nhận biết hệ số của lũy thừa bậc n của một đa thức

	
	3
	Nhận biết: Nhận biết bậc của một đa thức nhiều biến

	
	8a
	Nhận biết: Nhận biết cách cộng trừ đa thức

	
	8b
	Thông hiểu: Hiểu cách tính giá trị của một biểu thức

	
	8c
	Vận dụng thấp: Biết tìm nghiệm của một đa thức

	
	11
	Vận dụng cao: Tìm GTLN của một biểu thức

	3. TỈ LỆ THỨC
	9
	Thông hiểu: Hiểu được tính chất tỉ lệ thức để giải bài toán thực tế

	4. TAM GIÁC
	10b
	Thông hiểu: Biết cách chứng minh một tam giác là vuông

	5. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC
	4
	Nhận biết: Nhận biết tính chất trọng tâm của tam giác

	
	5
	Nhận biết: Nhận biết được đâu là độ dài ba cạnh của một tam giác

	
	6
	Nhận biết: Nhận biết được trực tâm của tam giác

	
	7
	Nhận biết: Nhận biết quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

	
	10a
	Vận dụng thấp: Chứng minh đường thẳng là trung trực của đoạn thẳng

	
	10c
	Vận dụng thấp: Vận dụng tính chất đường cao của tam giác để chứng minh hai đường thẳng song song


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018.
MÔN TOÁN LỚP 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

I. Phần trắc nghiệm khách quan. 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.
Câu 1: Điểm thi đua các tháng trong một năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng sau:
	Tháng
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5

	Điểm
	7
	6
	7
	7
	6
	9
	8
	10
	9
	8


a, Mốt của dấu hiệu là

A. 7.


B. 12.



C. 10.


D. 3. 

b, Điểm trung bình thi đua cả năm của lớp 7A là
A. 7,6.


B. 7,7.



C. 7,8.


D. 8,6.
Câu 2: Hệ số của luỹ thừa bậc 4 của đa thức 2x5 – 3x4 + 4x3 + 1 là
A. 3.


B. 4.



C. 2.

  
D. -3.
Câu 3: Bậc của đa thức P = 4x – 2x2y + 5y2 là
A. 1.


B. 2. 

 

C. 3. 


D. 4.
Câu 4: Cho (ABC với hai đường trung tuyến BM và CN, trọng tâm G. Khi đó

A. GM = GN.
B. GM = 
[image: image1.wmf]1

3

GB.
C. GN = 
[image: image2.wmf]1

2

GC.
D. GB = GC.
Câu 5: Bộ ba số nào sau đây không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác ?

A. 3cm, 9cm, 14cm



B. 6cm, 8cm, 10cm

C. 4cm, 9cm, 12cm



D. 4cm, 3cm, 5cm.
Câu 6:  Cho (ABC vuông tại A. Nếu H là trực tâm của tam giác đó thì

A. H nằm trên cạnh BC.


B. H là trung điểm của BC.


C. H trùng với A.



D. H nằm ở trong (ABC.
Câu 7: Cho hình vẽ, kết luận nào sau đây là đúng?

A. NP > MN > MP

B. MN < MP < NP



C. MP > NP > MN

D. NP < MP < MN.
II. Phần tự luận

Câu 8: Cho đa thức A = x2 – 2xy + y2 

                                 B = y2 + 2xy – x2 – 1
                                 C = y2 + 2y – 1.
a. Tính A + B – C. 
b. Tính giá trị của đa thức A, B tại x = -
[image: image3.wmf]1

2

; y = 
[image: image4.wmf]1

2

.
c. Tìm nghiệm của đa thức A + B – C.
Câu 9: Ba tấm vải có chiều dài tổng cộng 145 mét. Nếu cắt tấm thứ nhất đi 
[image: image5.wmf]1

2

, tấm thứ hai đi 
[image: image6.wmf]1

3

, tấm thứ ba đi 
[image: image7.wmf]1

4

chiều dài mỗi tấm thì chiều dài còn lại của ba tấm vải bằng nhau. 

Tính chiều dài mỗi tấm vải trước khi cắt.
Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ phân giác BD của góc B (D(AC), kẻ 
AI ( BD, AI cắt BC tại E.
      a. Chứng minh BD là trung trực của AE.
      b. Chứng minh tam giác BED vuông
.
c. Đường thẳng DE cắt đường thẳng BA tại F. Chứng minh AE // FC.

Câu 11: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức C = 
[image: image8.wmf]2

x

x

+

 với x là số nguyên.
_______________ Hết _______________
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. Trắc nghiệm khách quan (2 đ). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 đ

	Câu
	1a
	1b
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	A
	B
	D
	C
	C
	A
	C
	B


II. Tự luận (8 đ)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	8a
(1 đ)


	    A + B – C = (x2 – 2xy + y2) + (y2 + 2xy – x2 – 1) – (y2 + 2y – 1)
= x2 – 2xy + y2 +  y2 + 2xy – x2 – 1 – y2 –2y + 1     

= (x2 – x2) + (– 2xy + 2xy)  + (y2 + y2 – y2) –2y + (–1+ 1)   

                      = y2 – 2y.                                       
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

	8b
(1 đ)
	+) Thay x = -
[image: image9.wmf]1

2

; y = 
[image: image10.wmf]1

2

 vào biểu thức A = x2 – 2xy + y2  ta được:


[image: image11.wmf]2

2
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Vậy giá trị của biểu thức x2 – 2xy + y2  tại x = -
[image: image12.wmf]1

2

; y = 
[image: image13.wmf]1

2

 là 1

+) Thay x = -
[image: image14.wmf]1

2

; y = 
[image: image15.wmf]1

2

 vào biểu thức B = y2 + 2xy – x2 – 1 ta được:
 


[image: image16.wmf]22
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Vậy giá trị của biểu thức y2 + 2xy – x2 – 1 tại  x = -
[image: image17.wmf]1

2

; y = 
[image: image18.wmf]1

2

 là 
[image: image19.wmf]3

2

-

.
	0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

	8c
(1 đ)
	Cho     y2 – 2y  = 0

       y(y – 2) = 0
=> y = 0 hoặc  y – 2 = 0



 

=> y = 0 hoặc y = 2




  

Vậy y = 0; y = 2 là nghiệm của đa thức trên.
  
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	9
(1 đ)
	Gọi chiều dài ba tấm vải trước khi cắt lần lượt là x, y, z (m) (đk: x, y, z >0)
Ta có: x + y + z = 145

Sau khi cắt tấm thứ nhất còn 
[image: image20.wmf]1

2

x, tấm thứ hai còn 
[image: image21.wmf]2

3

y, tấm thứ ba còn 
[image: image22.wmf]3

4

z.

Vì số mét vải còn lại ở mỗi tấm bằng nhau nên ta có: 


[image: image23.wmf]123
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Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:


[image: image24.wmf]145
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++


Vậy x = 5.12 = 60 (m); y = 5.9 = 45 (m); z = 5.8 = 40 (m)

Chiều dài ba tấm vải trước khi cắt là 60 (m), 45 (m), 40 (m)
	0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ



	10
	GT

(ABC ( 
[image: image25.wmf]µ

A

= 900), tia phân giác BD

AI ( BD, AI cắt BC tại E 

KL

a. C/m : BD là trung trực của AE
b. C/m : (BED vuông

c. C/m : AE // FC.


	

	10a
(1 đ)
	Xét (BIA và (BIE có:



  
[image: image26.wmf]µ

¶

12

BB

=

  (BI là tia phân giác 
[image: image27.wmf]·

ABC

)

             BI cạnh chung

            
[image: image28.wmf]µ

µ

12

II

=

 = 900 (AI ( BD) 



  

Suy ra (BIA = (BIE (g.c.g) 



  

          ( IE = IA (hai cạnh tương ứng).




Theo giả thiết AI ( BD . 

Vậy BD là đường trung trực của AE.
	0,5 đ
0,25 đ

0,25 đ

	10b
(1 đ)
	Xét (BAD và (BED có:

AB = EB
(vì (BIA = (BIE)
BD cạnh chung

          
[image: image29.wmf]µ

¶

12

BB

=

  (BI là tia phân giác 
[image: image30.wmf]·

ABC

) 

  

Suy ra  (BAD = (BED  (c.g.c). 



  

 ( 
[image: image31.wmf]·

·

BADBED

=

(hai góc tương ứng) mà  
[image: image32.wmf]·

BAD

= 900 (gt) ( 
[image: image33.wmf]·

BED

 = 900 
( (BED vuông tại E.
	0,5 đ

0,25 đ 
0,25 đ 

	10c
(1 đ)
	Xét (BFC có:          CA là đường cao thứ nhất  (vì CA ( BF)

FE là đường cao thứ hai  (vì EF ( BC)

Mà CA ∩ EF = (D( => D là trực tâm của 
[image: image34.wmf]BFC

D


BH qua giao điểm D nên BH là đường cao thứ 3 vậy BH ( FC

mà BH ( AE (gt) 
( AE // FC (đpcm).             


	0,25 đ

0,25 đ

 0,25 đ
0,25 đ

	11
(1 đ)
	Xét các trường hợp (ĐK : 
[image: image35.wmf]0

x

¹

)
Xét x 
[image: image36.wmf]£

 -2 thì C 
[image: image37.wmf]£

 0.

Xét x = -1 thì C = 1.

Xét x 
[image: image38.wmf]³

 1. Khi đó A = 
[image: image39.wmf]22

1

x

xx

+

=+

. Ta thấy C lớn nhất 
[image: image40.wmf]2

x

Û

 lớn nhất  


[image: image41.wmf]Û

x nhỏ nhất, tức là x = 1(vì x là số nguyên dương), khi đó C = 3.
Vậy GTLN của C là 3 khi và chỉ khi x = 1.
	0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ


(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

M





P





N





650





400





A





B





C





I





E





F





H





DDD





1





2





1





2








PAGE  
7

_1580573476.unknown

_1580969438.unknown

_1581054078.unknown

_1581057963.unknown

_1581074262.unknown

_1581096627.unknown

_1581074293.unknown

_1581074242.unknown

_1581057916.unknown

_1581054655.unknown

_1581054038.unknown

_1580969502.unknown

_1581053995.unknown

_1580970593.unknown

_1580969474.unknown

_1580575824.unknown

_1580575935.unknown

_1580576053.unknown

_1580969108.unknown

_1580576003.unknown

_1580575912.unknown

_1580575653.unknown

_1580575789.unknown

_1580573477.unknown

_1580573471.unknown

_1580573474.unknown

_1580573475.unknown

_1580573472.unknown

_1580573461.unknown

_1580573468.unknown

_1580573469.unknown

_1580573462.unknown

_1580573459.unknown

_1580573460.unknown

_1580573458.unknown

_1580573455.unknown

